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I. PHẦN LÝ THUYỂT
1. Bảng chọn
· ALT + F3: đóng tập tin hiện hành
· File/New: mở cửa sổ mới để soạn thảo chương trình.
· File/Open (F3): mở têp chương trình đã được lưu trên đĩa.
· File/Save (F2): lưu tệp đang soạn thảo.
· File/Exit (Alt + X): thoát khỏi Free Pascal.
· Alt + F9 (Complie/Complie): biên dịch chương trình.
· Ctrl + F9 (Run/Run): chạy chương trình.
· ALT + F5: chuyển từ màn hình lập trình sang màn hình hiển thị kết quả
2. Lệnh
· WRITE / WRITELN(dữ liệu : M : N) :  xuất dữ liệu theo khuôn dạng
· READ(<tên biến>) hay READLN(<tên biến>): nhập dữ liệu từ bàn phím vào các biến có kiểu dữ liệu chuẩn.
3. Kiểu dữ liệu

	Byte
	Các số nguyên từ 0 đến 255

	Integer
	Số nguyên trong khoảng -215 đến 215-1

	Real
	Số thực có giá trị tuyệt đối trong khoảng 2,9x10-39 đến 1,7x1038 và số 0

	Char
	Một kí tự trong bảng chữ cái

	String
	Xâu kí tự, tối đa gồm 255 kí tự

	Boolean
	True hoặc False


4. Phép toán
· DIV: chia lấy phần nguyên
· MOD: chia lấy phần dư
5. Hàm tính toán thường dùng
· ABS(x): trả về trị tuyệt đối của số nguyên x.
· SQR(x): trả về giá trị bình phương của số nguyên x.

· SQRT(x): trả về giá trị căn bậc hai của số nguyên x.

· TRUNC(x): trả về phần số nguyên của số x.

· ROUND(x): làm tròn số x hay trả về số nguyên gần với x nhất.
6. Cú pháp
· Cú pháp khai báo biến

Var <danh sách biến> : <kiểu dữ liệu>;

Trong đó danh sách biến gồm tên các biến và được cách nhau bởi dấu phẩy (,).

· Cú pháp khai báo hằng

Const <tên hằng> = <giá trị>;

· Cú pháp lệnh gán trong Pascal

<tên biến> := <giá trị> hoặc <biểu thức>;
7. Cấu trúc
· Cấu trúc rẽ nhánh thiếu

If <điều kiện> then <câu lệnh>;

· Cấu trúc rẽ nhánh đầy đủ

If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

· Cấu trúc rẽ nhánh lặp
While <điều kiện> do <câu lệnh>;

· Biến mảng

Var <tên_biến_mảng> :array [kiểu chỉ số] of <kiểu thành phần>;
II. TRẮC NGHIỆM

1. Để đặt vị trí lưu trữ tập tin ngầm định khi làm việc, chọn lệnh:
a. File / Open...


b. File / Change dir...



c. File / Command shell

d. Option / Tools...

2. Tổ hợp phím để đóng tập tin hiện hành:
a. Alt + F4

b. Alt + F3

c. Ctrl + F4

d. Ctrl + F3

3. Lưu tập tin, có thể dùng phím:
a. F2


b. F3


c. F4


d. Ctrl + S

4. Tổ hợp phím để mở tập tin trong thư mục ngầm định, chọn lệnh:
a. Ctrl + S

b. Ctrl + F4

c. Ctrl + O

d. F3
5. Tổ hợp phím để thoát khỏi Free Pascal
a. Alt + F3

b. Ctrl + F4

c. Alt + X

d. Ctrl + X

6. Tổ hợp phím để chuyển từ màn hình lập trình sang màn hình hiển thị kết quả:
a. Alt + F3

b. Ctrl + F3

c. Alt + F5

d. Ctrl + F5
7. Tổ hợp phím Ctrl + F9 có chức năng:
a. Dịch chương trình


b. Xem kết quả
c. Lưu chương trình


d. Chạy chương trình
8. Cấu trúc của một chương trình Pascal sẽ bắt đầu và kết thúc bằng cặp từ khóa:
a. Begin ... stop.
b. Start ... stop.
c. Begin ... end.
d. Start ... end.
9. Để phân tách giữa các câu lệnh, ta sử dụng dấu:
a. Dấu châm (.)


b. Dấu phẩy (,)

c. Dấu chấm phẩy (;) 


d. Không cần sử dụng dấu

10. Từ khóa để khai báo biến là:
a. Var


b. Const

c. Type


d. Uses

11. Từ khóa Const dùng để khai báo
a. Biến


b. Hằng

c. Thư viện

d. Hàm
12. Biểu thức 10 div 5 cho kết quả là:
a. 2


b. 0


c. 5


d. 10

13. Biểu thức 10 mod 5 cho kết quả là:

a. 2


b. 0


c. 5


d. 10

14. Phép toán cho kết quả là dư của phép chia số nguyên là:
a. div


b. mod

c. /



d. :

15. Phép toán cho kết quả là phần nguyên của phép chia số nguyên là:

a. div


b. mod

c. /



d. :

16. Chương trình nguồn được viết bằng Free Pascal là tập tin có phần mở rộng là:

a. *.exe

b. *.pas

c. *.txt


d. *.doc

17. Biến được khai báo kiểu boolen sẽ được nhận những giá trị nào?
a. bất kỳ

b. 0


c. 1


d. True hoặc false
18. Một biến dùng để lưu trữ giá trị tuổi nhập từ bàn phím phải được khai báo với kiểu:

a. số nguyên

b. Số thực

c. Kí tự

d. Chuỗi

19. Giả sử biến X có kiểu dữ liệu là Integer, lệnh gán nào sau đây là đúng:
a. X=’5.14’;

b. X=:5.14;

c. X:=514;

d. X=514;
20. Một biến chỉ nhận được một trong hai giá trị, theo bạn nên chọn kiểu dữ liệu nào sau đây:
a. integer

b. real


c. boolean

d. Char

21. Giả sử muốn cho biến X giá trị là 675, bạn chọn lệnh nào sau đây:

a. X==’6.75’;

b. X::6.75;

c. X=:6.75;

d. X=:6.75;
22. Real là kiểu dữ liệu:

a. số nguyên

b. Số thực

c. Kí tự

d. Chuỗi

23. Integer là kiểu dữ liệu

a. số nguyên

b. Số thực

c. Kí tự

d. Chuỗi
24. Sau khi soạn thảo chương trình, để chạy chương trình ta sử dụng lệnh:

a. Run / Run

b. Format / Run

c. File / Run

d. Exit / Run
25. Lệnh nào sau đây dùng để thoát khỏi Free Pascal?

a. File / New

b. File / Exit

c. File / Quit

d. Format / Exit
26. Trong Pascal, muốn dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím nào sau đây:

a. Alt + F9

b. Ctrl + F9

c. Alt + F3

d. Ctrl + F3
27. Trong Pascal, muốn chạy chương trình ta dùng lệnh nào sau đây?

a. Run/Run

b. Complie/Complie
c.File/Run

d. File/Complie
28. Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?

a. Writeln(‘x = ’);
b. Write(x);

c. Writeln(x);

d. Readln(x);
29. Giả sử biến b được nhận các giá trị là 0; -1; 1; 2,3. Ta có thể khai báo b thuộc kiểu dữ liệu nào?

a. Integer

b. Char


c. Real


d. Byte
30. Dãy kí tự “17fhg05” thuộc kiểu dữ  liệu nào sau đây?

a. String

b. Integer

c. Real


d. Char
31. Tổ hợp phím sao chép nội dung đang chọn trong Free Pascal:
a. Ctrl + Insert

b. Ctrl + Delete
c. Shift + Insert
d. Shift + Delete
32. Tổ hợp phím cắt nội dung đang chọn trong Free Pascal:
a. Ctrl + Insert

b. Ctrl + Delete
c. Shift + Insert
d. Shift + Delete
33. Tổ hợp phím dán dung đang có từ Clipboard trong Free Pascal:
a. Ctrl + Insert

b. Ctrl + Delete
c. Shift + Insert
d. Shift + Delete

34. Tổ hợp phím xóa dòng đang có con trỏ trong Free Pascal:
a. Ctrl + Y

b. Shift + Y

c. Shift + K + Y
d. Ctrl + K + Y

35. Tổ hợp phím xóa nội dung đang chọn trong Free Pascal:
a. Ctrl + Y

b. Shift + Y

c. Shift + K + Y
d. Ctrl + K + Y
36. Hàm nào sau đây trả về trị tuyệt đối của số nguyên x.
a. SQR(x)

b. ABS(x)

c. SQRT(x)

d. TRUNC(x)
37. Hàm nào sau đây trả về giá trị bình phương của số nguyên x.
a. SQR(x)

b. ABS(x)

c. SQRT(x)

d. TRUNC(x)

38. Hàm nào sau đây trả về giá trị căn bậc hai của số nguyên x.
a. SQR(x)

b. ABS(x)

c. SQRT(x)

d. TRUNC(x)

39. Hàm nào sau đây trả về phần số nguyên của số x.
a. ROUND(x)

b. ABS(x)

c. SQRT(x)

d. TRUNC(x)
40. Hàm nào sau đây làm tròn số x hay trả về số nguyên gần với x nhất.
a. SQR(x)

b. ABS(x)

c. ROUND(x)

d. TRUNC(x)

41. Cú pháp khai báo biến trong pascal:

a. Var <ds biến>:<kiểu dữ liệu>;

b. Var <ds biến>;

c. Var <kiểu dữ liệu>;



d. <ds biến>:<kiểu dữ liệu>;
42. Cú pháp khai báo hằng trong pascal:
a. Const = <giá trị>;



b. Const = <tên hằng>;
c. Const <tên hằng> = <giá trị>;

d. <tên hằng> = <giá trị>;

43. Cú pháp lệnh gán trong pascal:
a. <tên biến> := <giá trị> hoặc <biểu thức>;

b. <tên biến> = <giá trị> hoặc <biểu thức>;
c. <tên biến> =: <giá trị> hoặc <biểu thức>;

d. <tên biến> == <giá trị> hoặc <biểu thức>;
44. Để thể hiện điều kiện A khác Viet Nam, câu nào sau đây đúng:

a. A <> “Viet Nam”



b. A # Viet Nam
c. A <> ‘Viet Nam’



d. A != ‘Viet Nam’

45. Để thể hiện điều kiện B lớn hơn 10, câu nào sau đây đúng:

a. B > ‘10’




b. B>10
c. B >=10




d. B>=’10’

46. Để thể hiện điều kiện D lớn hơn hay bằng 8 và E là Gioi, câu nào sau đây đúng:

a. D>=8 AND E=Gioi



b. (B>=8) AND (E=Gioi)
c. (D>=8) AND (E=’Gioi’)


d. (D>=8) AND (E=”Gioi”)

47. Để thể hiện điều kiện D lớn hơn hay bằng 8 hay E là Gioi, câu nào sau đây đúng:

a. D>=8 OR E=Gioi



b. (B>=8) OR (E=Gioi)
c. (D>=8) OR (E=’Gioi’)


d. (D>=8) OR (E=”Gioi”)

48. Để thể hiện điều kiện K nằm trong khoảng từ 6.5 đến 8, câu nào sau đây đúng:

a. (K>=6.5) OR (K<=8)


b. (K>=6.5) AND (K<=8)
c. (K>6.5) OR (K<8)



d. (K>6.5) AND (K<8)
49. Để thực hiện yêu cầu: “Thực hiện lặp lệnh cho đến khi a khác b”, câu nào sau đây đúng:
a. While a=b do lệnh;



b. While a!<>b do lệnh;
c. While do a<>b lệnh;


d. While a<>b do lệnh;
50. Để thực hiện yêu cầu: “Thực hiện việc tăng n thêm 1 cho đến khi n>10”, câu nào sau đây đúng:
a. While n>=10 do n:=n+1;


b. While n<10 do n:=n+1;
c. While n>10 do n:=n+1;


d. While n<=10 do n:=n+1;
51. Để thực hiện yêu cầu: “Tính bình phương n khi n<=10 và n là số chẵn”, câu nào sau đây đúng:
a. While (n>=10) and (n mod 2=0) do n:=n*n;
b. While (n<=10) and (n mod 2<>0) do n:=n*n;
c. While (n<=10) and (n mod 2=0) do n:=n*n;

d. While (n>=10) and (n mod 2<>0) do n:=n*n;
52. Để khai báo sau từ khóa VAR dãy số nguyên có 10 phần tử, câu nào sau đây đúng:
a. A=array[0..10] of integer;


b. A:array[0..10] of integer;
c. A=array[1..10] of integer;


d. A:array[1..10] of integer;
53. Với dãy số nguyên A gồm 5 số được gán giá trị qua các lệnh sau ở phần thân chương trình:

A[0]:=1; A[1]:=2; A[2]:=3; A[3]:=4; A[4]:=5;

Phần tử thứ 2 của dãy A có giá trị là:
a. 1


b. 2


c. 3


d. 4

54. Với dãy số nguyên A gồm 5 số được gán giá trị qua các lệnh sau ở phần thân chương trình:

A[0]:=1; A[1]:=2; A[2]:=3; A[3]:=4; A[4]:=5;

Khi thực hiện phép cộng phần tử thứ 3 với thứ 5 chúng ta có kết quả là:
a. 4


b. 6


c. 8


d. 9
III. Bài tập
· Các bài tập trong tài liệu dạy học tin học 8 từ chủ đề 8 đến chủ đề 10.
1

